
LỚP Buổi Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Toán GDTC Tiếng Việt

4 TNXH GDTC HĐTN Đạo đức HĐTN

5 Âm nhạc CC Tiếng Việt TĂNG CƯỜNG BM Toán CC Toán 

6 Mĩ thuật CC Tiếng Việt CC Tiếng Việt Tiếng Việt CC Tiếng Việt

7 CC Tiếng Việt CC Toán CC Toán TNXH CC Tiếng Việt

LỚP Buổi Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1  HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán TN XH Âm nhạc TN XH 

4 Toán HĐTN GDTC Tiếng Anh GDTC

5 CC Tiếng Việt Tiếng Anh Toán Toán Toán 

6 CC Tiếng Việt Mĩ thuật TĂNG CƯỜNG BM CC Toán HĐTN 

7 CC Toán CC Tiếng Việt Đạo đức CC Tiếng Việt CC Toán 

LỚP Buổi Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Toán Toán

3 Toán Toán CÔNG NGHỆ Đạo đức TNXH

4 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GDTC HĐTN

5 TNXH Âm nhạc Tiếng Việt HĐTN Tiếng Anh

6 CC Toán Tiếng Anh Toán CC Tiếng Việt CC Tiếng Việt

7 CC Tiếng Việt TIN TĂNG CƯỜNG BM CC Toán CC Toán 

LỚP Buổi Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Toán Toán

3 Tiếng Việt Âm nhạc LSĐL LSĐL HĐTN

4 Tiếng Anh Mĩ thuật Tiếng Anh Khoa học Công nghệ 

5 Toán Toán Toán Đạo đức TIN

6 CC Tiếng Việt CC Toán Khoa học TĂNG CƯỜNG BM Tiếng Anh

7 CC Toán GDTC CC Tiếng Việt HĐTN GDTC
LỚP Buổi Tiết THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán

3 Toán Toán LSĐL Khoa học Tiếng Anh

4 Công nghệ Tiếng Anh Âm nhạc Mĩ thuật GDTC
5 GDTC Khoa học Toán LSĐL HĐTN

6 TIN CC Toán Tiếng Anh HĐTN CC Toán 

7 Tiếng Anh CC Tiếng Việt Đạo đức TĂNG CƯỜNG BM CC Tiếng Việt

Ghi chú : 

CC Tiếng Việt : Củng cố Tiếng Việt

CC Toán : Củng cố Toán

Tăng cường BM : Tăng cường Bộ môn 

Lâm Thị Kim Oanh

UBND HUYỆN PHÚ GIÁO 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HIỆP 
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(Áp dụng từ tuần 04-09)
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Tân Hiệp, ngày 25 tháng 8 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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